Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ TOÁN MUA SẮM, GÓI THẦU:
Nhằm thuê đơn vị thực hiện vệ sinh lò thu hồi nhiệt HRSG12 - Nhà máy điện Phú Mỹ 1, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần đã lập Hồ sơ mời thầu - gói thầu “Thực hiện vệ sinh lò thu hồi nhiệt HRSG12 - Nhà máy điện Phú Mỹ 1” để lựa chọn nhà thầu thực hiện công việc nêu trên.
[bookmark: _Hlk200701433]Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 64 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Trong đó, thời gian nhà thầu thực hiện hoàn thành công việc là trong vòng 14 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và Nhà thầu nhận được thông báo thời gian thực hiện của Chủ đầu tư (thời gian tối đa để hoàn thành việc vệ sinh bên trong lò là 12 ngày). Thời gian nghiệm thu là trong vòng 20 ngày kể từ ngày hoàn thành công việc. Thời gian thanh lý, thanh toán là trong vòng 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu.
[bookmark: _Hlk201086959]Địa điểm thực hiện công việc: Tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Mục 2. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC:
Nhà thầu cung cấp vật tư, nhân lực, máy móc, thiết bị và các điều kiện vật chất liên quan khác để thực hiện vệ sinh lò thu hồi nhiệt HRSG12 - Nhà máy điện Phú Mỹ 1 cho Chủ đầu tư đảm bảo chất lượng và các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật có liên quan, tiến độ, giá cả, an toàn và các thỏa thuận khác trong hợp đồng. 
Lò thu hồi nhiệt HRSG12 sau khi vệ sinh với khối lượng xỉ thu được > 5 tấn và phải phục hồi được phần hiệu suất bị mất so với thời điểm Performance Test (PT) mà có khả năng phục hồi bằng phương pháp vệ sinh, hiệu suất mục tiêu cần đạt được là ≥ 85,88% hoặc nhiệt độ khói thoát lò thu hồi nhiệt giảm ≥5,5C.
Mục 3. YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA GÓI THẦU:
Mục 3.1. Phạm vi công việc
	Nội dung thực hiện
	ĐVT
	Số lượng

	
	
	

	Thực hiện vệ sinh lò thu hồi nhiệt (HRSG) bằng phương pháp vệ sinh sâu (thổi khí nén, bắn đá khô CO2 và hóa chất), chi tiết như sau:
Phạm vi công việc: Thực hiện vệ sinh tất cả các Module trao đổi nhiệt của lò thu hồi nhiệt (HRSG) bằng phương pháp vệ sinh sâu (thổi khí nén, bắn đá khô CO2, hóa chất làm sạch ở áp suất ≥13 bars).
· Cung cấp nhân sự thực hiện công việc.
· Cung cấp đầy đủ vật tư thiết bị phục vụ công tác, vật tư tiêu hao trong quá trình thực hiện công việc, gồm:
· Máy nén vệ sinh chuyên dùng chế tạo cho công tác vệ sinh HRSGs  ≥ 13 bars;
· Bộ dụng cụ vệ sinh sâu HRSG, tách ống lò;
· Bộ vòi phun vệ sinh sâu chế tạo theo thiết kế của HRSG NMĐ Phú Mỹ 1;
· Giàn giáo theo tiêu chuẩn BS 1139 (có vải bạt che chắn xung quanh);
· Khí nén, đá khô CO2, hóa chất làm sạch và các vật tư tiêu hao cần thiết khác;
Dịch vụ trọn gói bao gồm cả các công việc sau:
· Thực hiện kiểm tra bằng phương pháp quan sát và nội soi (bằng máy nội soi Boroscope hoặc tương đương) tất cả các module, ghi nhận và báo cáo chính xác hiện trạng trước khi thực hiện vệ sinh (có hình ảnh đính kèm).
· Cử chuyên gia kỹ thuật: Tư vấn phương pháp tách ống trao đổi nhiệt, phương pháp vệ sinh lò ở từng vị trí và giám sát, kiểm tra chất lượng; giám sát an toàn trong quá trình thực hiện công việc;
· Thực hiện tách ống trao đổi nhiệt của HRSG;
· Vệ sinh tất cả 05 Module trao đổi nhiệt của HRSG, làm sạch bề mặt của tất cả các ống trao đổi nhiệt kể cả các ống nằm giữa bó ống. Sử dụng các dụng cụ chuyên dụng kết hợp với phương pháp bắn đá khô CO2 và hóa chất với áp lực ≥ 13 bar để làm sạch các bó ống sâu bên trong lò. Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật, phiếu an toàn hóa chất và hướng dẫn sử dụng, đảm bảo hóa chất không ảnh hưởng hư hại đến ống trao đổi nhiệt, an toàn cho con người và môi trường.
· Báo cáo chi tiết công việc sau khi thực hiện hoàn thành (có kèm theo hình ảnh nội soi bằng máy nội soi Boroscope hoặc tương đương) và tính toán hiệu suất (Báo cáo được Nhà thầu và chuyên gia tư vấn kỹ thuật ký xác nhận).
· Thu gom, đóng gói, cân khối lượng xỉ thải thu được sau quá trình vệ sinh và vận chuyển đến vị trí Chủ đầu tư yêu cầu (trong khuôn viên Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ).
	Gói
	1


3.2. Tiến độ thực hiện:
Thời gian Nhà thầu thực hiện hoàn thành công việc là trong vòng 14 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và Nhà thầu nhận được thông báo thời gian thực hiện của Chủ đầu tư (thời gian tối đa để hoàn thành việc vệ sinh bên trong lò là 12 ngày). 
Nhà thầu phải có bảng tiến độ thi công chi tiết.
3.3. Địa điểm thực hiện công việc:
Địa điểm: Tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.
3.4. Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết
Dịch vụ mà nhà thầu cung cấp nêu trên phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây:
	Stt
	Nội dung

	I
	Cung cấp dịch vụ trọn gói cho việc vệ sinh sâu bằng phương pháp thổi khí nén, bắn đá khô (CO2) và hóa chất

	1
	Nhân lực, trang thiết bị an toàn cần thiết cho công tác vệ sinh lò.
Nhân sự thực hiện dịch vụ của nhà thầu đã được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và được cấp chứng chỉ theo Quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016, Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính Phủ và Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20/8/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm đối với vấn đề an toàn cho nhân sự và trang thiết bị, phương tiện của nhà thầu khi thực hiện công việc tại địa điểm của Chủ đầu tư.

	2
	Cung cấp chuyên gia giám sát trong suốt quá trình vệ sinh lò.

	3
	Các thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao phục vụ công tác vệ sinh lò.

	4
	Cung cấp lượng đá khô (CO2) và hóa chất cần thiết để vệ sinh lò theo sự giám sát chất lượng và hướng dẫn công việc của chuyên gia kỹ thuật (nhà thầu cung cấp tài liệu kỹ thuật, phiếu an toàn hóa chất và hướng dẫn sử dụng, đảm bảo hóa chất không ảnh hưởng, hư hại đến ống trao đổi nhiệt, an toàn cho con người và môi trường)

	5
	Máy nén khí ≥ 13 bars phục vụ vệ sinh lò. 

	6
	Cung cấp dụng cụ tách ống lò, giàn giáo đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn lao động.

	7
	Cung cấp chuyên gia chịu trách nhiệm tách ống lò với năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu tại Khoản 2.2 Mục 2 Chương III E-HSMT (cam kết không gây hư hỏng ống lò và chịu trách nhiệm - nếu có). 

	8
	Dụng cụ nội soi (máy nội soi Boroscope hoặc tương đương) sử dụng để kiểm tra độ sạch của ống theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

	9
	Có phương án đảm bảo thi công khi làm việc trong không gian hẹp, làm việc trên cao, làm việc với dụng cụ vệ sinh có áp lực cao.

	10
	Có báo cáo, đánh giá rủi ro và đưa ra các biện pháp kiểm soát đảm bảo an toàn, môi trường trong quá trình thi công: Chống ô nhiễm môi trường, chống ồn trong quá trình vận chuyển vật tư, quá trình thi công; An toàn lao động cho công trình; Đảm bảo an toàn cho các công trình liền kề; Phòng chống cháy, nổ, chữa cháy trong quá trình thực hiện công việc

	II
	Quy trình vệ sinh lò bằng phương pháp thổi khí nén, bắn đá khô (CO2) và hóa chất

	1
	Đo đạc lấy thông số (nhiệt độ), tính toán hiệu suất trước khi vệ sinh

	2
	Khảo sát từng cụm ống, quay phim và chụp ảnh các khu vực trong lò để định vị tình trạng của ống ở các vị trí khó trước khi vệ sinh.

	3
	Dùng tấm bạt nylon che mặt dưới tại các module để thu gom xỉ thải từ quá trình vệ sinh.

	4
	Lắp đặt giàn giáo phục vụ cho việc vệ sinh ở những vị trí trên cao.

	5
	Phun vệ sinh lò bằng đá khô (CO2) với áp lực cao 

	6
	Tách ống từ trên đỉnh xuống tới đáy lò và đồng thời làm sạch ống bằng đá khô (CO2) với áp suất phun ≥ 13 bars. Đối với các lớp cáu cặn lâu năm không vệ sinh được sẽ sử dụng kết hợp ngâm hoá chất chuyên dụng để phá vỡ các cáu cặn. 

	7
	Quá trình vệ sinh phải được thực hiện làm sạch bề mặt của tất cả các ống thu hồi nhiệt kể cả các ống nằm giữa bó ống 

	8
	Quay phim và chụp ảnh lại các khu vực định vị sau khi vệ sinh lò

	9
	Dọn dẹp sạch lò sau thi công và bàn giao lò cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng.

	10
	Cân khối lượng xỉ thải và vận chuyển đến vị trí yêu cầu.

	11
	Lấy thông số (nhiệt độ), tính toán hiệu suất sau khi vệ sinh

	12
	Nghiệm thu và báo cáo kết quả vệ sinh.


Mục 4. 	Nghiệm thu để xác định giá trị thanh toán dựa trên sản phẩm đầu ra: 
[bookmark: _Hlk214536515]4.1. 	Phương pháp nghiệm thu khối lượng xỉ:
[bookmark: _Hlk214794012]-	Kiểm tra toàn bộ khối lượng xỉ.
4.2. 	Phương pháp nghiệm thu hiệu suất hoặc nhiệt độ khói thoát:
- 	Nhà thầu phối hợp với Chủ đầu tư đo đạc lấy thông số, tính toán hiệu suất trước khi vệ sinh. Phần hiệu suất bị mất là hiệu suất thiết kế trừ đi hiệu suất ngay trước thời điểm thực hiện vệ sinh.
- 	Công thức tính hiệu suất thu hồi nhiệt: 
⇒ η = ((T1xk1 - T2xk2) / (T1xk1 - T0xk0)) × 100% 
Trong đó: 
· T1: Nhiệt độ trung bình khí vào lò. 
· T2: Nhiệt độ trung bình khí ra lò. 
· T0: Nhiệt độ môi trường.
· k1: Nhiệt dung riêng của khí thoát vào lò.
k1 = (8,046/1000000000xT12+1,94/100000xT1+0,2482) x 4,1868
· k2: Nhiệt dung riêng của khí thoát ra khỏi lò.
k2 = (8,046/1000000000xT22+1,94/100000xT2+0,2482) x 4,1868
· k0: Nhiệt dung riêng của nhiệt độ môi trường.
k0 = (8,046/1000000000xT02+1,94/100000xT0 +0,2482) x 4,1868
· [bookmark: _Hlk214885594]Hiệu suất thu hồi nhiệt nêu trên được đo khi tổ máy GT12 vận hành ở tải nền.
· Sau khi hoàn tất thực hiện vệ sinh lò, tổ máy GT12 vận hành tải nền làm cơ sở so sánh trước và sau khi vệ sinh. Nhiệt độ khói thoát lò thu hồi nhiệt/ Hiệu suất khôi phục theo thông số vận hành thực tế từ các thiết bị đo hiện hữu của các tổ máy Phú Mỹ 1.
· Bảng tính toán hiệu suất thu hồi nhiệt theo công thức nêu trên để làm cơ sở cho phần hiệu suất bị mất cũng như lượng phục hồi sau vệ sinh lò.
· Nhà thầu phối hợp với Chủ đầu tư thực hiện đánh giá hiệu suất trao đổi nhiệt của lò sau khi làm vệ sinh.
· Nhiệt độ khói thoát lò thu hồi nhiệt/ Hiệu suất trước và sau khi thực hiện: Được đo 3 lần; Kết quả để nghiệm thu và thanh toán là giá trị bình quân của 3 lần đo.
Mục 5.	Xác định giá trị thanh toán dựa trên sản phẩm đầu ra: 
[bookmark: _Hlk214794082]Căn cứ vào khối lượng xỉ thu được và mức độ phục hồi hiệu suất hoặc nhiệt độ khói thoát đạt được của tổ máy để đánh giá khả năng hoàn thành các nghĩa vụ của hợp đồng và thanh toán cho nhà thầu, cụ thể như sau:
· Thanh toán 100% giá trị hợp đồng nếu kết quả nghiệm thu khi thỏa 1 trong 2 trường hợp:
· [bookmark: _Hlk214885622]Mức phục hồi hiệu suất đạt ≥ 75% đến 100% phần hiệu suất bị mất, tương ứng hiệu suất lò sau vệ sinh ≥ 85,88% và khối lượng xỉ thải thu được > 5 tấn.
· Nhiệt độ khói thoát giảm ≥ 5,5°C và khối lượng xỉ thải thu được > 5 tấn.
· Thanh toán 75% giá trị hợp đồng nếu kết quả nghiệm thu khi thỏa 1 trong 2 trường hợp: 
· [bookmark: _Hlk214885633]Mức phục hồi hiệu suất đạt ≥ 50% phần hiệu suất bị mất, tương ứng hiệu suất lò sau vệ sinh ≥85,55% và khối lượng xỉ thải thu được > 3 tấn.
· Nhiệt độ khói thoát giảm ≥ 3,6°C và khối lượng xỉ thải thu được >3 tấn.
· Thanh toán 50% giá trị hợp đồng nếu kết quả nghiệm thu khi thỏa 1 trong 2 trường hợp:
· Mức phục hồi hiệu suất đạt từ 30% đến dưới 50% phần hiệu suất bị mất, tương ứng hiệu suất lò sau vệ sinh từ 85,29% đến dưới 85,55% và khối lượng xỉ thải thu được >3 tấn.
· Nhiệt độ khói thoát giảm từ 2°C ≤ T <3,6°C và khối lượng xỉ thải thu được > 3 tấn.
· Thanh toán 30% giá trị hợp đồng nếu kết quả nghiệm thu khi thỏa 1 trong 2 trường hợp:
· Mức phục hồi hiệu suất đạt dưới 30% phần hiệu suất bị mất, tương ứng hiệu suất lò sau vệ sinh dưới 85,29% và khối lượng xỉ thải thu được > 3.
· Nhiệt độ khói thoát giảm < 2°C và khối lượng xỉ thải thu được >3 tấn.
· Trường hợp khối lượng xỉ thải thu được ≤ 3 tấn thì không thanh toán cho nhà thầu.
Mục 6. 	Bảo hành: 
· Nhà thầu phải bảo đảm, bảo hành cho việc thực hiện công việc của nhà thầu sẽ không ảnh hưởng đến các ống lò, không làm các ống lò bị xì/ lủng. Thời gian thực hiện bảo hành là 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao lại thiết bị để đưa vào sử dụng. Thời gian bảo hành công trình phải được gia hạn cho đến khi khắc phục xong các sai sót (nếu có).
· Trong thời gian bảo hành, nếu xảy ra tình trạng ống lò bị xì/ lủng thì Chủ đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà thầu để kiểm tra, xác nhận. Nếu kết quả kiểm tra xác nhận tình trạng ống lò bị xì/ lủng do việc vệ sinh ống lò của nhà thầu gây ra thì nhà thầu phải thực hiện khắc phục tình trạng của ống lò hư hỏng trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo sửa chữa của Chủ đầu tư; Sau khoảng thời gian này, nếu nhà thầu không tiến hành thì Chủ đầu tư có quyền thuê bên thứ 3 khắc phục sai sót, xác định chi phí khắc phục sai sót, mọi chi phí liên quan do bên nhà thầu chịu trách nhiệm.
· [bookmark: _Hlk214536670]Bồi thường thiệt hại trong thời hạn bảo hành: Ngoài việc yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo hành, bên Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu bồi thường thiệt hại cho khuyết tật của thiết bị do dịch vụ của bên nhà thầu cung cấp gây ra trong thời hạn bảo hành.
· Bảo lãnh bảo hành: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày hai Bên phát hành Biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc, bàn giao lại thiết bị đưa vào sử dụng, Nhà thầu có trách nhiệm nộp cho Chủ đầu tư một bảo đảm bảo hành có giá trị tương đương 5% giá trị hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT) có hiệu lực bằng với thời gian bảo hành.
[bookmark: _Toc68320562]Mục 7. Khảo sát thực tế: 
Nhà thầu phải có biện pháp thi công chi tiết phù hợp với tiến độ thi công đề xuất và có báo cáo, đánh giá rủi ro và đưa ra các biện pháp kiểm soát đảm bảo an toàn, môi trường trong quá trình thực hiện công việc.
Để lập biện pháp thi công chi tiết và các báo cáo, nếu nhà thầu có nhu cầu khảo sát hiện trường, Bên mời thầu đề nghị Quý nhà thầu gửi văn bản đăng ký tham gia khảo sát trước ngày đi khảo sát ít nhất 01 ngày làm việc.
Địa chỉ nhận văn bản đăng ký tham gia và tập trung đi khảo sát: 
· Công ty Nhiệt Điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần, Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.
· Điện thoại: 0989604424/ 0254.6555064 hoặc địa chỉ email: hoamtt@phumytpc.genco3.vn (Ms Hoa).
· Thời gian đi khảo sát: từ 15 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 01/12/2025.
Bên mời thầu sẽ cử cán bộ hướng dẫn các nhà thầu đi khảo sát, ngoài thời gian trên Bên mời thầu không xem xét giải quyết.
Mục 8. Yêu cầu về đánh giá rủi ro và đưa ra các biện pháp kiểm soát
[bookmark: _PictureBullets]Nhà thầu phải có báo cáo, đánh giá rủi ro và đưa ra các biện pháp kiểm soát đảm bảo an toàn, môi trường trong quá trình thi công: Chống ô nhiễm môi trường, chống ồn trong quá trình vận chuyển vật tư, quá trình thi công; An toàn lao động cho công trình; Đảm bảo an toàn cho các công trình liền kề; Phòng chống cháy, nổ, chữa cháy cho công trình.
Mục 9. Yêu cầu về việc nêu rõ thuế suất thuế GTGT của dịch vụ cung cấp:
Nhà thầu nêu rõ tỷ lệ thuế suất thuế GTGT áp dụng cho dịch vụ cung cấp của gói thầu này.
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